
STT Mã SV Họ & Tên Ngày Sinh Giới Tính Tên Ngành Mã Ngành Ngày nhập học Học bổng
Tiền 

giảm/1HK
Ghi chú

1 2120337504 Phan Thị Thúy An 16/04/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

2 2120339712 Lê Thị Tú Anh 28/03/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 18/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

3 2121335342 Lê  Anh 02/10/1996 NAM Văn Báo Chí 601 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

4 2121338302 Trần Thái Anh 16/07/1997 NAM Văn Báo Chí 601 08/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

5 2120335341 Vương Thục Anh 13/01/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 06/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

6 2121333286 Hoàng Tiến Bình 18/12/1997 NAM Văn Báo Chí 601 28/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

7 2121333278 Nguyễn Khoa Chương 01/05/1997 NAM Văn Báo Chí 601 26/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

8 2121337508 Huỳnh Thành Đạt 07/04/1997 NAM Văn Báo Chí 601 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

9 2120335343 Phan Thị Hoàng Diệu 10/12/1996 NỮ Văn Báo Chí 601 27/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

10 2121333281 Phan Phú Đức 15/05/1997 NAM Văn Báo Chí 601 31/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

11 2120339366 Nguyễn Thị Thùy Dung 04/03/1996 NỮ Văn Báo Chí 601 15/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

12 2021338055 Võ Văn Dũng 08/05/1995 NAM Văn Báo Chí 601 21/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

13 2120335344 Phan Thị Cát Giao 26/03/1995 NỮ Văn Báo Chí 601 07/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

14 2121335345 Nguyễn Văn Hải 26/12/1997 NAM Văn Báo Chí 601 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

15 2121333279 Nguyễn Trung Hiếu 17/07/1997 NAM Văn Báo Chí 601 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

16 2121339620 Trần Hà Minh Hoàn 19/05/1993 NAM Văn Báo Chí 601 18/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

17 2120337962 Nguyễn Thị Thu Hương 22/07/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 08/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

18 2120338501 Trần Đặng Đình Khang 13/01/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 05/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

19 2120333288 Huỳnh Lê Mỹ Linh 15/12/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

20 2120333275 Lê Thị Hoài Linh 04/01/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

21 2120337966 Nguyễn Thị Như Ngọc 28/12/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 10/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

22 2120336940 Phan Trần Bảo Ngọc 07/08/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 27/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000
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23 2120339578 Nguyễn Thị Thùy Nhiên 19/01/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 12/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

24 2120335350 Võ Thị Bích Nhung 27/05/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

25 2120339122 Nguyễn Thị Nữ 29/04/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 08/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

26 2121337124 Phạm Hồng Quân 15/10/1997 NAM Văn Báo Chí 601 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

27 2121339301 Lê Hữu Thi 05/03/1997 NAM Văn Báo Chí 601 15/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

28 2121335356 Trần Ngô Quốc Thông 01/04/1994 NAM Văn Báo Chí 601 10/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

29 2120335357 Nguyễn Hà Anh Thư 13/09/1994 NỮ Văn Báo Chí 601 26/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

30 2120338041 Nguyễn Thị Minh Thư 01/04/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

31 2120338369 Nguyễn Minh Thư 30/07/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 09/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

32 2120333282 Phạm Minh Thư 19/06/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 29/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

33 2120337964 Trần Thị Tâm Thư 20/05/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 07/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

34 2120335359 Ngô Trần Minh Thương 17/08/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 31/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

35 2120338681 Bùi Thị Thùy 14/02/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 12/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

36 2120335360 Phạm Bảo Trân 12/10/1996 NỮ Văn Báo Chí 601 06/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

37 2120335362 Phạm Quỳnh Trang 30/07/1996 NỮ Văn Báo Chí 601 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

38 2120339102 Phan Thị Huyền Trang 22/04/1995 NỮ Văn Báo Chí 601 18/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

39 2120335361 Trần Nguyễn Thanh Trang 18/11/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 28/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

40 2111344975 Nguyễn Ngọc Trí 20/07/1997 NAM Văn Báo Chí 601 26/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

41 2120335363 Trương Thị Tuyết Trinh 06/06/1996 NỮ Văn Báo Chí 601 31/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

42 2121339014 Phùng Thanh Tuấn 11/02/1996 NAM Văn Báo Chí 601 09/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

43 2121337649 Trần Văn Anh Tuấn 17/10/1997 NAM Văn Báo Chí 601 07/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

44 2120338680 Đặng Thị Uyên 22/01/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 14/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

45 2120339096 Nguyễn Thị Uyên 22/09/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 15/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

46 2120338023 Nguyễn Thị Thu Uyên 15/01/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 06/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

47 2120337506 Lê Thị Ái Vân 12/04/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 21/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

48 2121335366 Phạm Thế Vũ 15/11/1997 NAM Văn Báo Chí 601 26/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

49 2121333280 Võ Thành Vũ 30/03/1996 NAM Văn Báo Chí 601 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

50 2120335367 Nguyễn Thảo Vy 12/05/1994 NỮ Văn Báo Chí 601 09/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000
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51 2120335368 Phan Thị Thanh Yến 04/10/1997 NỮ Văn Báo Chí 601 05/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

52 2021335181 Phan Nguyễn Tuấn Anh 09/09/1996 NAM Văn Hóa Du Lịch 605 24/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

53 1910349042 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 03/11/1995 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 22/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

54 2120345158 Trần Chung Kim Chi 28/09/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

55 2120345159 Phan Thị Diễm 20/08/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 26/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

56 2120345160 Mai Thị Huỳnh Duy 24/06/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 28/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

57 2120346980 Phạm Thị Thu Hải 19/11/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

58 1810345129 Nguyễn Lê Ngọc Hằng 14/11/1994 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 15/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

59 2120715648 Huỳnh Thị Thu Hương 09/05/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 01/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

60 2120348355 Phan Thị Ngọc Huyền 10/04/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 28/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

61 1910347715 Trình Thị Uyên Kha 06/04/1994 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 28/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

62 2120349315 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/09/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 16/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

63 2120347971 Võ Đặng Thảo Linh 26/11/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 07/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

64 2121345168 Phạm Thanh Hoàng Long 17/08/1996 NAM Văn Hóa Du Lịch 605 09/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

65 2121347509 Nguyễn Thành Luân 12/04/1996 NAM Văn Hóa Du Lịch 605 05/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

66 2120345170 Lương Thị Thanh Mai 23/08/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 26/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

67 2120335348 Phùng Thái Ý Ngân 01/04/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

68 2120347967 Đinh Như Ngọc 29/08/1996 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 09/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

69 2120717444 Nguyễn Thị Minh Nhân 22/08/1996 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

70 2120347968 Dương Thị Yến Nhi 24/10/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

71 2120345172 Nguyễn Thị Tố Như 22/03/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 05/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

72 2120713529 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 07/02/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

73 2120349845 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 30/11/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 03/10/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

74 2121349165 Trần Văn Phúc 18/11/1996 NAM Văn Hóa Du Lịch 605 15/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

75 2120349880 Trần Thị Thu Phương 14/06/1996 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 24/10/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

76 2120713533 Trần Kim Quý 19/10/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

77 2120349158 Nguyễn Thu Quyên 12/05/1996 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 15/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

78 2120347650 Vũ Thiên Thảo Tâm 11/07/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 05/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000
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79 2120347970 Ngô Thị Thảo 01/06/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 10/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

80 2120867599 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/03/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 04/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

81 2120345175 Võ Thị Thu Thảo 10/11/1997 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 03/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

82 2121345179 Nguyễn Công Tuấn 10/06/1996 NAM Văn Hóa Du Lịch 605 05/09/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

83 2120345180 Hoàng Nữ Hà Uyên 17/02/1996 NỮ Văn Hóa Du Lịch 605 29/08/2015 30% HP toàn khóa (8 kì) 1,968,000

83 sinh viên

Số tiền bằng chữ: một trăm sáu mươi ba triệu ba trăm bốn mươi bốn ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH              PHÒNG KH -TC HIỆU TRƯỞNG

TỔNG: 163,344,000


